
TRƯỜNG MẦM 
NON BÉ 
NGOAN 1 

Kế hoạch hoạt động chuyên môn giáo dục 
Tuần 2 Tháng 5 - 2025 

Huyện Hóc Môn



Gấu trúc (19-24 tháng)
Thứ hai Hoạt động học 

Nội dung 1: Nghe hát 
Lý con cua 

Nội dung 2: Bé chơi 
với cát 

Hoạt động góc 

Nấu ăn 

Khám bệnh búp 
bê 

Hoạt động chiều 

Ôn các bài hát đã 
học 

Thứ ba Nội dung 1: Ném trúng 
đích nằm ngang 

Nội dung 2: Thơ chú 
mèo 

Xây nhà 

Ru em ngủ 

Trò chơi ai nhanh 
hơn 

Thứ tư Hoạt động học 

Nội dung 1: Di màu 
con cua 

Nội dung 2: Nghe hát 
cho tôi đi làm mưa với 

Hoạt động góc 

Đút bé ăn 

Lắp ráp 

Hoạt động chiều 

Lắp ráp, xếp hình 

Thứ năm Hoạt động học 

Nội dung 1: Xếp 
chuồng vịt 

Nội dung 2: Kỹ năng 
bê ghế đúng cách 

Hoạt động góc 

Bé ru em ngủ 

Chồng tháp 

 

Hoạt động chiều 

Rèn kỹ năng bê ghế 

Thứ sáu Hoạt động học 

Nội dung 1: Ôn màu 
xanh đỏ 

Hoạt động góc 

Nấu ăn 

Hoạt động chiều 

Ôn các bài thơ đã 
học 

 Hoạt động của bé 



Vàng anh 1 (25-36 tháng) 

 Hoạt động của bé 

Thứ hai 

 

 

ND1: NÉM BÓNG VỀ PHÍA TRƯỚC ( tiết ôn) 

ND2: BÀI TẬP TOÁN (trang 16) 

Thứ ba 

 

 

ND1: NHẬN BIẾT XE ĐẠP – XE MÁY  

ND2: THƠ “ XE ĐAP” (T1) 

Thứ tư 

 

 

ND2: THƠ “ XE ĐAP”(T2) 

ND2: RÈN TRẺ 6 BƯỚC RỬA TAY 

Thứ năm  

 

 

ND1: NẶN DÈN GIAO THÔNG 

ND2: BÀI TẬP KỸ NĂNG XÃ HÔI (trang 16) 

Thứ sáu  

 

 

ND1: VĐTN “EM TẬP LÁI Ô TÔ” 

ND2: ÔN CÁC BÀI THƠ ĐÃ HỌC 



Vàng anh 2 (25-36 tháng)
 

 Hoạt động của bé 
Thứ hai 
 
 

- XE ĐẠP 
- DẠY THƠ BÀI MIỆNG XINH 

Thứ ba 
 
 

-  BÒ THEO ĐƯỜNG DÍCH ZẮC 
-PTTCKNXH:NÓI LỜI CÁM ƠN 
 
 

Thứ tư 
 
 

- KỂ CHUYỆN “QUA ĐƯỜNG” 
-DI MÀU CON THỎ 

Thứ năm  
 
 

- DẠY HÁT BÀI”LÁI Ô TÔ” 
-NẶN HẠT NGỌC TRAI 
 

Thứ sáu  
 
 

 - CHƠI VỚI ĐỒ CHƠI MÀU ĐEN 
-BÀI TẬP TOÁN:PHÍA TRƯỚC-PHÍA SAU 



Hoạ Mi 1 (3-4 tuổi)
 Hoạt động của bé 

Thứ hai 

 

 

- Hoạt động 1: Số lượng 5 

- Hoạt động 2: Bé thực hành làm bài tập toán 
hoàn chỉnh. 

Thứ ba 

 

 

- Hoạt động 1: Phương tiện giao thông đường 
bộ. 

- Hoạt động 2:  Bé vẽ tự do. 

Thứ tư 

 

 

- Hoạt động 1: VĐTN “ Tập đếm”. 

- Hoạt động 2: Thực hiện bài tập trong tập tạo 
hình. 

Thứ 
năm  

 

 

- Hoạt động 1:  Ném xa bằng một tay. 

- Hoạt động 2: Thực hiện bài tập trong tập tạo 
hình. 

Thứ sáu  

 

- Hoạt động 1: Ngày và Đêm. 

- Hoạt động 2: Trò chuyện cuối tuần. 



Hoạ Mi 2 (3-4 tuổi) 

 Hoạt động của bé 

Thứ hai Nội dung 1:       Tìm hiểu về Bác Hồ 
Nội dung 2:       Kể chuyện:” Cóc gọi trời mưa” 
 

Thứ  ba Nội dung 1:        Kính yêu Bác Hồ 
Nội dung 2:        Hát " mùa hè đến" 

Thứ tư Nội dung 1:         Bé yêu cảnh đẹp quê hương (Đầm Sen) 
Nội dung 2:        Thơ: “Bác Hồ của me” 

Thứ năm  

 

Nội dung 1:         Bò chui qua cổng – Ném bóng vào rổ 
Nội dung 2 :        Hát “Em mơ gặp bác Hồ” 

Thứ sáu  Nội dung 1 :        Bật xa – Ném xa bằng 1 tay 
Nội dung 2:         So sánh rộng hơn - hẹp hơn 

  



Hoạ Mi 3 (3-4 tuổi)

 

 
Hoạt động của bé 

Thứ hai 
 

- Đập bắt bóng tại chỗ. 
- Gộp trong phạm vi 5.   

Thứ ba 
 

- Trò chuyện về Bác Hồ kính yêu.     
- VĐTN “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”.   

Thứ tư 
 

- Truyện “Ai ngoan sẽ được thưởng” .     
- Làm album truyện.       

Thứ năm  
 

- Bé yêu Bác Hồ.   
- Thơ “Bác Hồ của em”.           

Thứ sáu  
 

- Trang trí ảnh Bác Hồ.   
- Kỹ năng an toàn cho bé.    



Hoạ Mi 4 (3-4 tuổi)
 

 Hoạt động của bé 

Thứ hai 
 
 

Nội dung 1 : Thí nghiệm Hoa giấy nở trong 
nước 
Nội dung 2 : Giáo dục nha khoa 

Thứ ba 
 
 

Nội dung 1 : Xếp chồng các hình khối 
Nội dung 2 : Thơ “ Dậy sớm ” 

Thứ tư 
 
 

Nội dung 1 : Bé nói lời hay ý đẹp 
Nội dung 2 : Làm bài tập Khoa học và xã hội 

Thứ năm  
 
 

Nội dung 1 : Bé yêu Bác Hồ 
Nội dung 2 : Làm bài tập Tạo hình   

Thứ sáu  
 
 

Nội dung 1 : Vận động vỗ theo nhịp “ Hoà 
bình cho bé ” 
Nội dung 2 : Kỹ năng sử dụng kéo 



Sơn Ca 1 (4-5 tuổi)
 🌱 Thứ 2

Hát "Mùa hè đến“
 🌱 Thứ 3

Bé biết gì về mùa hè?
 🌱 Thứ 4

Thí nghiệm "Trong không khí có hơi nước“
 🌱 Thứ 5

Cắt dán trang phục mùa hè
 🌱 Thứ 6

Chạy 15m trong khoảng 10 giây.



Sơn Ca 2 (4-5 tuổi) 

 Hoạt động của bé 

Thứ hai 
 
 

-    Vỗ tiết tấu chậm bài hát “ Yêu Hà  Nội”. 
-     Đọc bài thơ: Bác Hồ của em 

Thứ ba 
 
 

-   Kể chuyện : Qủa táo của Bác Hồ 
-    Nhận biết và phòng tránh những nơi không an toàn: cống, ao ,hồ, sông, biển, nhà 
bếp, bể chứa nước 

Thứ tư 
 
 

-    Trẻ biết thể hiện tình cảm với Bác Hồ qua hình ảnh. 

-    Cảnh đẹp TP HỒ CHÍ MINH. 

 
Thứ năm 
 
 

-    Trẻ biết thực hiện vận động “Chạy dích dắc kết hợp bò chui qua cổng.” 

-  Bé giúp mẹ phơi quần áo. 

 
Thứ sáu 
 
 

-    Trẻ biết so sánh hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5. 
- Nghe và nhận ra các loại nhạc khác nhau: Nhạc dân ca, quê hương: Lý chiều chiều 
 
 



Sơn Ca 3 (4-5 tuổi)

 

 Hoạt động của bé 

Thứ hai 
 
 

Trò chuyện tìm hiểu về Bác Hồ 
Trò chơi ai nhanh hơn: Tìm đúng hình 

Thứ ba 
 
 

Hát Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ 
Bài thơ: Bác Hồ của em 

Thứ tư 
 
 

Đọc thơ: Bác Hồ của em 
Vận động : Như Có Bác Hồ trong ngày 
vui đại thắng. 

Thứ 
năm  
 
 

Tạo hình: khung hình Bác 
Rèn trẻ thao tác rửa tay 

Thứ sáu  
 
 

Ném trúng đích ngang : 2 m 
Trò chuyện các bài đã học trong tuần 



Sơn ca 4 (4-5 tuổi)
 

 Hoạt động của bé 

Thứ hai 
 
 

Nội dung 1: Tìm hiểu thời tiết mùa hè 
Nội dung 2: Đi lùi 1,5m-3m 
 

Thứ ba 
 
 

Nội dung 1: Trang phục mùa hè 
Nội dung 2:Vườn cây của bé 
 

Thứ tư 
 
 

Nội dung 1: em yêu mùa hè quê em 
Nội dung 2: Ăn khế trả vàng 
 

Thứ 
năm  
 
 

 
Nội dung 1: Đo dung tích bằng 1 đơn vị đo 
Nội dung 2: Bảo vệ nguồn nước 
 

Thứ sáu  
 
 

Nội dung 1: bò thấp chui qua cổng-đập và 
bắt bóng 
Nội dung 2: Làm bài tập chữ viết 
 



Vành Khuyên 1 (5-6 tuổi)
 

 Hoạt động của bé 

Thứ hai 
12/5/2025 
 

Giờ học:  
Nội dung 1: KỂ CHUYỆN: ĂN KHẾ TRẢ VÀNG 
Nội dung 2: HÁT “LỚP MỘT CỦA EM” 

 Hoạt động ngoài trời: 
Trò chơi dân gian: Mèo đuổi chuột 

Thứ ba 
13/5/2025 
 

Giờ học:  
Nội dung 1: Đề tài BÉ HỌC SẮP XẾP THEO QUI TẮC  
Nội dung 2: Đề tài: TRUYỆN BÉ LAN ĐẾN TRƯỜNG TIỂU HỌC 

 Hoạt động ngoài trời: 
TCVĐ: Con Ong chăm chỉ, Gà đẻ trứng  

Thứ tư 
14/5/2025 
 

Giờ học:  
Nội dung 1:  Đề tài BÉ NHẬN BIẾT HÌNH THỨC CHỮ VIẾT 
Nội dung 2: Đề tài MÚA TẠM BIỆT BÚP BÊ THÂN YÊU 

 Hoạt động ngoài trời: 
Trò chơi vận động 
 Kéo mo cau 
 

Thứ năm  
 
15/5/2025 

Giờ học 

Nội dung 1: MÚA DÂN CA TRUNG HOA 

Nội dung 2: VẼ TRƯỜNG TIỂU HỌC 

 
Thứ sáu  
16/5/2025 
 

Giờ học 

Giờ học:  
Nội dung 1: HÁT ĐÊM QUA EM MƠ GẶP BÁC HỒ 
 Nội dung 2: LÀM HOA DÂNG BÁC 
 



Vành khuyên 2 (5-6 tuổi) 

 Hoạt động của bé 

Thứ hai 
 
 

- Xé dán chiếc thuyền theo bố cục gần xa 
- Vòng đời con gà 

Thứ ba 
 
 

- Kỹ năng sống: Không ích kỷ- không kiêu ngạo 
- Vỗ tiết tấu phối  hợp “ Hoà bình cho bé” 
 

Thứ tư 
 
 

- Đóng kich “ Sơn Tinh Thuỷ Tinh” 
- Nghe hát “Em yêu trường em” 

Thứ năm  
 
 

- Phân loại rác 
- Đập và bắt bóng bằng 2 tay – chạy chậm 10m 
 

Thứ sáu  
 
 

- Tính chất của nước 
- Làm cơm cuộn 
 



Vành khuyên 3 (5-6 tuổi)
Thứ hai:
Mở chủ đề: BÉ BIẾT GÌ VỀ THỦ ĐÔ HÀ NỘI
Nhận biết mối quan hệ giữa lời nói và chữ viết
Thứ ba:
CÁC MÓN ĂN HÀ NỘI
Kể chuyện “Đến thăm nhà Bác”.
Thứ tư:
Đóng chủ đề: YÊU HÀ NỘI
Trẻ nhận biết một số hành vi và thói quen tốt trong ăn uống
Thứ năm:
Kỹ năng: XÂU DÂY GIÀY
Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm, của bài hát
Thứ sáu:
BÉ TẬP XEM ĐỒNG HỒ
Biết thể hiện hiểu biết về đối tượng bằng các cách khác nhau.



Vành khuyên 4 (5-6 tuổi)
 

 Hoạt động của bé 

Thứ hai 

 

 

 Chạy chậm 100m- 120m 

 Nghe hát” như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” 

Thứ ba 

 

 

 Kể chuyện “ tấm cám” 

 Bài tập toán 

 

Thứ tư 

 

 

 Làm quen chữ K, X 

 Hát “ bé yêu biển lắm” 

Thứ năm  

 

 

 Phòng bệnh mùa mưa 

 Bài tập môi trường xung quanh 

Thứ sáu  

 

 

 Nhảy lò cò 

 Bài tập chữ viết 
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